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Tóm tắt: Tính độ lún cho công trình là việc rất quan trọng 
trong thiết kế tất cả các công trình xây dựng. Độ lún công trình 
- biến dạng nền đất phụ thuộc vào nhiều tính chất của nền đất 
đáy móng, của tải trọng tác dụng và hình thức tác động của 
tải trọng, hình dạng và kích thước kết cấu móng, loại móng và 
tính chất nở hông của đất nền. Tính chất nở hông của đất nền 
có ảnh hưởng đến công trình lân cận và sự ổn định bền vững 
của công trình.

Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích giá trị của hệ số      = 0.8 
trong công thức tính lún theo TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết 
kế nền nhà và công trình và so sánh với các phương pháp tính 
lún khác để đánh giá hiệu quả ứng dụng cho các công trình 
xây dựng.

Từ khóa: Độ lún; hệ số nở hông; áp lực đáy móng; modul 
biến dạng của đất Eo.

Abstract: Calculating settlement for a project is very important 
in the design of all construction projects. Construction settlement - 
ground deformation depends on many properties of the soil at the 
bottom of the foundation, the applied load and the form of impact 
of the load, the shape and size of the foundation structure, the type 
of foundation and the properties of the foundation. expansion of 
the ground. The swelling properties of the ground have an impact 
on neighboring structures and the stability of the structure.

In this study, the author analyzes the value of the coefficient  
=0.8 in the settlement calculation formula according to TCVN 

9362:2012 Standards for design of house and construction 
foundations and compares it with other settlement calculation 
methods to evaluate the effectiveness. Applications for 
construction projects.
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1. Cơ sở nghiên cứu
TCVN 9362:2012 điều 4.3.3 quy định “Trị tiêu chuẩn của tất 

cả các đặc trưng của đất - trừ lực dính đơn vị và góc ma sát 
trong - là trị trung bình cộng các kết quả thí nghiệm riêng rẽ. Trị 
tiêu chuẩn của lực dính đơn vị và góc ma sát trong là các thông 
số tìm được bằng phương pháp bình phương bé nhất từ quan 
hệ đường thẳng giữa sức chống cắt và áp lực nền”.

TCVN 9362:2012 Phụ lục C Điều C.1.6 “Độ lún nền móng 
theo phương pháp cộng lớp xác định - có hoặc không kể đến 
ảnh hưởng của các móng lân cận - theo công thức”:
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Trong đó:
+	 S là độ lún cuối cùng (ổn định) của móng; S(i) độ lún 

từng lớp phân tố;
+	 n là số lớp chia theo độ sâu của tầng chịu nén của nền;
+	 h(i) là chiều dày của lớp đất thứ i;
+	 Eo(i) là mô đun biến dạng của lớp đất thứ i;
+	 pgl(i) là áp lực gây lún trung bình trong lớp đất thứ I;
+	    là hệ số không thứ nguyên theo TCVN 9362:2012 

thì     = 0,8. Giá trị này không giải thich và không nêu những 
điều kiện ảnh hưởng.

Độ lún của nền đất còn có thể tính theo công thức (2), như 
sau:

Từ công thức (2), sự liên quan giữa hệ số Poisson   và hệ 
số    trong công thức (3). Giá trị của      phụ thuộc vào loại đất, 
áp lực nén dọc trục và áp lực nén bên hông. Kết quả thể hiện 
trong bảng 2 và bảng 3.

2. Kết quả tính toán
Kết quả tính toán độ lún cho một lớp đất phân tố theo tài 

liệu thí nghiệm địa chất như sau:

 

 
 

Công thức (1) là công thức xác định độ lún móng theo TCVN 
9362:2012 với giá trị       =0.8. Kết quả thể hiện trong bảng 4:

 

Công thức (2) phân tích công thức tính lún (1) theo ảnh 
hưởng của hệ số Poisson     , hệ số nén lún a, ao, hệ số rỗng e, 
kết quả thể hiện trong bảng 5, như sau:

 
Trong bảng 5 trình bày kết quả tính độ lún cho một lớp đất 

với cùng áp lực gây lún đáy móng. Nhận thấy rằng tính theo 
TCVN 9362:2012 với giá trị hệ số  =0.8 quy định của tiêu chuẩn 
thì độ lún lớn hơn các tính theo hệ số nở hông , hệ số nén 
hông a, ao của đất. Như vậy kích thước đáy móng se lớn nhiều 
hơn. Bảng 6 nêu nội dung so sánh.

Kết quả trong bảng 6 cho biết sự chênh lệch độ lún của 
móng khi cùng một áp lực nén với cùng chiều dài lớp đất giữa 
các phương pháp tính lún:

+ Hệ số   =0.8 theo TCVN 9362:2012;
+ Hệ số Poisson   - nở hông của đất theo  

+ Chỉ số nén 

 

Hình 1. Biểu đồ so sánh độ lún các phương pháp tính
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3. Phân tích kết quả tính toán
Theo các kết quả tính độ lún của nền dưới đáy móng theo 

3 phương pháp tính nhận thấy:
+ Khi khảo sát địa chất cho công trình xây dựng, đơn vị 

thí nghiệm cần xác định hệ số nở hông – hệ số Poission chính 
xác, đầy đủ ở các mẫu đất làm cơ sở cho việc thiết kế nền 
móng công trình và tránh các sự cố công trình.

+ Khi tính lún với hệ số  =0.8 theo TCVN 9362:2012 có giá 
đị độ lún lớn nhiều so với 2 phương pháp tính hệ số Poisson 
và hệ hệ nén chặt khi cùng áp lực đáy móng, cùng loại đất.

+ Khi tính lún thỏa mãn độ lún cho phép thì nếu tính lún nền 
móng phương pháp theo hệ số  =0.8 theo TCVN 9362:2012, 
móng công trình sẽ lớn, kinh phí xây dựng tầng cao.

4. Kết luận và kiến nghị
+ Khi khảo sát và thí nghiệm địa chất công trình cần phải 

thí nghiệm chỉ tiêu về hệ số nở hông – Poisson đầy đủ và 
chính xác, đúng quy trình và phương pháp thí nghiệm;

+ Để đánh giá phương pháp tính lún phù hợp thực tế và 
lý thuyết, cơ quan ban hành tiêu chuẩn về nền móng cần làm 
các thí nghiệm để kiểm chứng các giá trị thực nghiệm trong 
tiêu chuẩn đem lại hiệu quả và khoa học;

+ Nền móng công trình nên thực hiện thí nghiệm hiện 
trường để đánh giá phù hợp với thực thế, tránh lảng phí.
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